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	Mã đề: 04


    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Câu 1. Máy biến áp là thiết bị biến đổi
A. tần số của dòng điện xoay chiều.                    
B. điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. điện áp của dòng điện không đổi.                   
D. dòng điện không đổi thành dòng điện xoay chiều.
Câu 2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào 
A. vật liệu làm quả nặng và dây treo.

B. chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.

C. biên độ dao động của con lắc.

D. cách kích thích làm cho con lắc dao động
Câu 3. Ở hiện tượng quang điện trong, khi chiếu ánh sáng thích hợp vào chất quang dẫn thì hạt tải điện nào được tạo ra?

A. Êlectron dẫn và ion dương.


B. Êlectron dẫn và lỗ trống.

C. Ion âm và ion dương.



D. Ion âm và lỗ trống.

Câu 4. Cho phản ứng hạt nhân : 
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 hạt X là hạt nhân nào sau đây?
A. prôtôn.
B. Nơtron.
C. Electron.
D. Anpha.
Câu 5. Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình  x1 = a.cos(10πt+
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) cm và x2=acos(10πt -
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) cm. Hai dao động này
A. lệch pha nhau 
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B. cùng pha.

C. ngược pha.

D. vuông pha.
Câu 6. Trong mạch dao động LC, điện tích trên bản tụ tại một thời điểm có biểu thức 
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và cường độ dòng điện chạy trong mạch có biểu thức 
[image: image6.wmf]0

cos()()

iItA

w

=

. Khi đó: 
A. 
[image: image7.wmf]0

rad

j

=

.
B. 
[image: image8.wmf]2

rad

p

j

=

.
C. 
[image: image9.wmf]2

rad

p

j

=-

.
D. 
[image: image10.wmf]rad

jp

=

.
Câu 7. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, mặt phẳng tới là mặt phẳng

A. phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. vuông góc với pháp tuyến tại điểm tới.

C. vuông góc với tia tới tại điểm tới.
D. chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

Câu 8. Một chương trình đài tiếng nói Việt Nam trên sóng FM với tần số 99,9 MHz. Sóng vô tuyến này thuộc 
A. sóng ngắn.
B. sóng dài.
C. sóng trung.
D. sóng cực ngắn.

Câu 9. Một vật gắn vào lò xo chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Ban đầu lò xo không biến dạng, vật tại vị trí cân bằng O, người ta kéo lò xo dãn đến biên +A và thả nhẹ cho nó dao động đến vị trí  biên –A rồi quay lại. Trong quá trình dao động vận tốc của con lắc có độ lớn cực đại khi ở
A. biên +A.





B. biên –A.


C. giữa biên +A và vị trí cân bằng O .

D. vị trí cân bằng O.
Câu 10. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa 2 ánh sáng  đơn sắc.  Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Trên màn quan sát ta thấy hai vân sáng ngoài cùng cách nhau 2,4cm và kể luôn 2 vân sáng ngoài cùng có 21 vân sáng. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là
A. 0,684μm.
B. 0,465μm.
C. 0,650μm.
D. 0,600μm.

Câu 11. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1> 0 và q2 < 0.
B. q1< 0 và q2 > 0.
C. q1. q2 < 0.
D. q1. q2 > 0.
Câu 12. Quang phổ liên tục là
A. một dải liên tục có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

B. một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

C. những vạch tối hay đám vạch tối trên nền một dải liên tục có màu từ đỏ đến tím.

D. các tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ.

Câu 13. Một con lắc lò xo gồm vật có m= 100 g và lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm dao động theo phương ngangvới phương trình: x = Acos(10(t + (/3) cm. Lấy (2 = 10. Lực đàn hồi của lò xo khi lò xo có chiều dài 23 cm là
A. 3N.
B. 1N.
C. 5N.
D. 4N.

Câu 14. Đối với sóng cơ học, sóng ngang
A. truyền được trong chất rắn và trong chất lỏng.


B. không truyền được trong chất rắn.
C. truyền được trong chất rắn, lỏng và khí.         
D. truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.

Câu 15. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện là

A. cường độ điện trường. 
B. cường độ dòng điện. 
C. hiệu điện thế. 
D. suất điện động. 

Câu 16. Ý nào sau đây là SAI khi nói về phản ứng phân hạch dây chuyền của hạt nhân 
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có kèm theo sự giải phóng k nơtron.
A. Có công suất không đổi khi xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân bằng cách dùng các thanh điều khiển có chứa bo hay camiđi để đảm bảo k luôn bằng 1.

B. Giải phóng một năng lượng rất lớn. Ước tính năng lượng khi tiêu thụ 1 g 
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92

U

giải phóng bằng năng lượng đốt cháy 2 tấn dầu hỏa.

C. Các sản phẩm sinh ra là những hạt nhân chứa nhiều nơtron và phóng xạ β- rất nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh. 

D. Phản ứng xảy ra mà không cần các điều kiện bên ngoài của môi trường và khối lượng tới hạn của 
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giống như hiện tượng phóng xạ.
Câu 17. Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp và cường dòng điện trong mạch được xác định bởi công thức
A. 
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Câu 18. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 
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 được cột chặt hai đầu và đang có sóng dừng trên dây. Bước sóng dài nhất của sóng trên dây là
A. 
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.
B. 2
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C. 
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/2.
D. 
[image: image22.wmf]l

/4.
Câu 19. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lầm lượt là N1 và N2. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì
A. 
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Câu 20. Cường độ dòng điện 
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 có giá trị hiệu dụng là
A. 100( (A).
B.  
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 (A).
C. ( (A).
D. 4 (A).

Câu 21. Trong quá trình giao thoa của hai nguồn sóng A và B cùng pha, cùng tần số và cùng phương, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của  sóng A và B . Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng A và B. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị
A. ∆φ = 2nπ.
B. ∆φ = (2n + 1)π/2.       C. ∆φ = (2n + 1)π.
D. ∆φ = (2n + 1)/2.

Câu 22. Nhôm có giới hạn quang điện 0,36 μm. Bức xạ điện từ có bước sóng nào sau đây có thể gây ra hiện tượng quang điện ở tấm nhôm?

A. 0,72 μm.
B. 0,27 μm.
C. 0,39 μm.
D. 0,93 μm.

Câu 23. Cho các vị trí sau:
I. Trong lòng ống dây hình trụ có dòng điện không đổi. 

II. Xung quanh dây dẫn thẳng dài có dòng điện không đổi. 

III. Giữa hai cực nam châm chữ U.

IV. Xung quanh thanh nam châm thẳng. 

Từ trường đều tồn tại ở đâu?

A. I và II.
B. II và III.
C. II và IV.
D. I và III.

Câu 24. Các bức xạ điện từ nào sao đây được sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần? 

A. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X. 

B. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. 

C. Sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. 

D. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến. 

Câu 25. Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri 
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lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri  
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 là
A. 3,06 MeV/nuclôn.
B. 2,24 MeV/nuclôn.
C. 1,12 MeV/nuclôn.
D. 4,48 MeV/nuclôn.
Câu 26. Trong dao động điều hòa, ba đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?

A. Li độ, chu kì, tần số góc.
B. Vận tốc, gia tốc, li độ.

C. Biên độ, tần số, gia tốc.
D. Biên độ, tần số, pha ban đầu.

Câu 27. Mạch dao động có cuộn thuần cảm L = 0,1H, tụ điện có điện dung C = 10(F. Nối hai bản tụ điện với một nguồn điện không đổi để tích điện đến khi điện tích bằng 100μC thì ngắt và cho mạch bắt đầu hoạt động khi đó cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. I0 = 500mA.          
B. I0 = 40mA.
C. I0 = 20mA.            
D. I0 = 0,1A.
Câu 28. Đặt điện áp 
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(V) vào hai đầu của đoạn mạch chỉ có điện trợ 
[image: image32.wmf](

)

R110 

=W

 thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
A. 
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Câu 29. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,40 eV thì nguyên tử

A. phát ra một phôtôn có năng lượng 4,25 eV.
B. phát ra một phôtôn có năng lượng 2,55 eV.

C. hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,55 eV.
D. hấp thụ một phôtôn có năng lượng 4,25 eV.

Câu 30. Xét một sóng cơ hình sin có bước sóng 3 m. Hai điểm dao động ngược pha trên phương truyền có khoảng cách gần nhau nhất là

A. 1,5 m.
B. 0,75 m.
C. 3 m.
D. 6 m.

Câu 31. [image: image197.png]


Một điện áp xoay chiều có đồ thị theo thời gian như hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C = 1/(2π) mF. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây L và ở hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó
A. 720 W.
B. 180 W.
C. 360 W.
D. 560 W.
Câu 32. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiếu đến hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,42 μm và (2. Trên bề rộng trường giao thoa L đối xứng qua vân sáng trung tâm ta quan sát được 35 vân sáng và 6 vạch tối, biết hai trong 6 vạch tối đó nằm ngoài cùng khoảng L và tổng số vân sáng của (1 nhiều hơn tổng số vân sáng của (2 là 10. Bước sóng ánh sáng của (2 là

A. 0,55 μm.
B. 0,65 μm. 
C. 0,70 μm.
D. 0,75 μm.
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Câu 33. Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật theo thời gian t. Tốc độ cực đại của vật là
A. 25π cm/s. 
    

B. 12,5π cm/s. 

C. 5π cm/s.                
 
D. 50π cm/s. 

Câu 34. Một sợi dây AB = 120 cm, hai đầu cố định, khi có sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM = 5 cm, ON = 10 cm, tại thời điểm t vận tốc dao động của M là 60 cm/s thì vận tốc dao động của N là
A. 
[image: image37.wmf]303

cm/s. 
B.
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cm/s. 
C.
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 cm/s.
D. 60 cm/s.
Câu 35. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp có 
[image: image40.wmf]LC
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. Tại thời điểm nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu của tụ điện đạt cực đại bằng 60V thì độ lớn điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch lúc này là
A. 120V.
B. 
[image: image41.wmf]6013V

.
C. 60V.
D. 40V.
Câu 36. Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectrôn quay xung quanh nó. Khi êlectrôn khi nó chuyển động trên quỹ đạo K gần hạt nhân nhất có bán kính r0 = 5,3.10-11 m  thì 1 giây nó quay được 
A. 16,6.1010 vòng.
B. 6,6.108 vòng.
C. 3,6.1010 vòng.
D. 6,6.1015 vòng.
Câu 37. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 𝜆 = 2 cm. Trên đường thẳng [image: image43.png](a)



 song song với AB và cách AB một khoảng là 2 cm. Khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của [image: image45.png](a)



 với đường trung trực của AB đến điểm M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn là
A. 2,04 cm.
B.1,02 cm.
C. 2,01 cm.
D. 1,01 cm.
Câu 38. Dùng hạt 
[image: image46.wmf]a

 có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên thì thu được một prôtôn và hạt nhân ôxi có phương trình phản ứng: 
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. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, biết khối lượng của các hạt nhân lần lượt là 
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. Động năng của hạt nhân ôxi có giá trị gần bằng
A. 2,6347 MeV.
B. 2,9538 MeV.
C. 4,9208 MeV.  
D. 5,5168 MeV.
Câu 39. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng m = 0,2 kg, dao động điều hòa với cơ năng 0,04 J. Khi lò xo có chiều dài 24 cm thì vận tốc bằng không và lực đàn hồi có độ lớn là 2 N. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
    A. 25 cm.
B. 26 cm.
C. 21 cm.
D. 22 cm.       
Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều [image: image54.wmf](
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 hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết [image: image55.wmf]12
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. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Giá trị của độ tự cảm lúc đó là
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------------------------ HẾT ------------------------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi có 40 câu và 10 trang)
	     KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. 




	
	
	Mã đề: 4


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.
    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 1 
Câu 41. Máy biến áp là thiết bị biến đổi
A. tần số của dòng điện xoay chiều.                    B. điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. điện áp của dòng điện không đổi.                   D. dòng điện không đổi thành dòng điện xoay chiều.
Đáp án: B
CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 1
Câu 42. Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào 
A. vật liệu làm quả nặng và dây treo.

B. chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.

C. biên độ dao động của con lắc.

D. cách kích thích làm cho con lắc dao động
Đáp án: B
CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng
Mức 1
Câu 43. Ở hiện tượng quang điện trong, khi chiếu ánh sáng thích hợp vào chất quang dẫn thì hạt tải điện nào được tạo ra?

A. Êlectron dẫn và ion dương.
B. Êlectron dẫn và lỗ trống.

C. Ion âm và ion dương.
D. Ion âm và lỗ trống.

Đáp án: B
CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử
Mức 1
Câu 44. Cho phản ứng hạt nhân : 
[image: image60.wmf]3737
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 hạt X là hạt nhân nào sau đây ?
A. prôtôn.

B. Nơtron.

C. Electron.

D. Anpha.
Đáp án: A
CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 1
Câu 45. Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình  x1 = a.cos(10πt+
[image: image61.wmf]3
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) cm và x2=acos(10πt -
[image: image62.wmf]6
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) cm. Hai dao động này
A. lệch pha nhau 
[image: image63.wmf]6
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B. cùng pha.

C. ngược pha.

D. vuông pha.
Đáp án: D
CHƯƠNG 4: Dao động và Sóng điện từ
Mức 1
Câu 46. Trong mạch dao động LC, điện tích trên bản tụ tại một thời điểm có biểu thức 
[image: image64.wmf]0
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và cường độ dòng điện chạy trong mạch có biểu thức 
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Đáp án:C
 
CHƯƠNG 6: Khúc xạ ánh sáng_Lớp 11
Mức 1
Câu 47. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, mặt phẳng tới là mặt phẳng

A. phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. vuông góc với pháp tuyến tại điểm tới.

C. vuông góc với tia tới tại điểm tới.

D. chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.
Đáp án: D
CHƯƠNG 4: Dao động và Sóng điện từ

Mức 1
Câu 48. Một chương trình đài tiếng nói Việt Nam trên sóng FM với tần số 99,9 MHz. Sóng vô tuyến này thuộc 
A. sóng ngắn.
B. sóng dài.
C. sóng trung.
D. sóng cực ngắn.
Đáp án: A
CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 1
Câu 49. Một vật gắn vào lò xo chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Ban đầu lò xo không biến dạng, vật tại vị trí cân bằng O, người ta kéo lò xo dãn đến biên +A và thả nhẹ cho nó dao động đến vị trí  biên –A rồi quay lại. Trong quá trình dao động vận tốc của con lắc có độ lớn cực đại khi ở
A. biên +A.

B. biên –A.


C. giữa biên +A và vị trí cân bằng O .

    D. vị trí cân bằng O.
Đáp án: D
CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng
Mức 2
Câu 50. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa 2 ánh sáng  đơn sắc.  Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Trên màn quan sát ta thấy hai vân sáng ngoài cùng cách nhau 2,4cm và kể luôn 2 vân sáng ngoài cùng có 21 vân sáng. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là:
A. 0,684μm.
B. 0,465μm.
C. 0,650μm.
D. 0,600μm.

Đáp án: D
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CHƯƠNG 1: Điện tích. Điện trường_Lớp 11
Mức 1
Câu 51. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1> 0 và q2 < 0.

B. q1< 0 và q2 > 0.
C. q1. q2 < 0.

D. q1. q2 > 0.
Đáp án: C

CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng

Mức 1
Câu 52. Quang phổ liên tục là
E. một dải liên tục có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

F. một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

G. những vạch tối hay đám vạch tối trên nền một dải liên tục có màu từ đỏ đến tím.

H. các tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ
Đáp án: A
CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 2
Câu 53. Một con lắc lò xo gồm vật có m= 100 g và lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm dao động theo phương ngangvới phương trình: x = Acos(10(t + (/3) cm. Lấy (2 = 10. Tính lực đàn hồi của lò xo khi lò xo có chiều dài 23 cm.
A. 3N.
B. 1N.
C. 5N.
D. 4N.
Đáp án: A
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CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm
Mức 1
Câu 54. Đối với cơ học, sóng ngang
A. truyền được trong chất rắn và trong chất lỏng.               
B. không truyền được trong chất rắn.

C. truyền được trong chất rắn, lỏng và khí.                 

D. truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.
Đáp án: D
CHƯƠNG 2: Dòng điện không đổi_Lớp 11
Mức 1
Câu 55. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện là

A. cường độ điện trường. 

B. cường độ dòng điện. 

C. hiệu điện thế. 

D. suất điện động. 
Đáp án: B
CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử

Mức 1
Câu 56. Ý nào sau đây là SAI khi nói về phản ứng phân hạch dây chuyền của hạt nhân 
[image: image74.wmf]238
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có kèm theo sự giải phóng k nơtron.
A. có công suất không đổi khi xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân bằng cách dùng các thanh điều khiển có chứa Bo hay Camiđi để đảm bảo k luôn bằng 1.

B. Giải phóng một năng lượng rất lớn. Ước tính năng lượng khi tiêu thụ 1 g 
[image: image75.wmf]238

92

U

giải phóng bằng năng lượng đốt cháy 2 tấn dầu hỏa.

C. Các sản phẩm sinh ra là những hạt nhân chứa nhiều nơtron và phóng xạ β- rất nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh. 

D. phản ứng xảy ra mà không cần các điều kiện bên ngoài của môi trường và khối lượng tới hạn của 
[image: image76.wmf]238
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giống như hiện tượng phóng xạ.
Đáp án: D
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều

Mức 1: 
Câu 57. Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp và cường dòng điện trong mạch được xác định bởi công thức
A. 
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Đáp án: B
CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 1
Câu 58. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 
[image: image81.wmf]l

 được cột chặt hai đầu và đang có sóng dừng trên dây. Bước sóng dài nhất của sóng trên dây là
A. 
[image: image82.wmf]l
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B. 2
[image: image83.wmf]l
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C. 
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D. 
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/4.
Đáp án: B
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
(Điều chỉnh ngày 6/4/2023)
Mức 1
Câu 59. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lầm lượt là N1 và N2. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì
A. 
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Đáp án: A
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
(Điều chỉnh ngày 6/4/2023)
Mức 1       
Câu 60. Cường độ dòng điện 
[image: image90.wmf](
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Đáp án: D
CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 1
Câu 61. Trong quá trình giao thoa của hai nguồn sóng A và B cùng pha, cùng tần số và cùng phương, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của  sóng A và B . Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng A và B. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị
A. ∆φ = 2nπ.

B. ∆φ = (2n + 1)π/2.
C. ∆φ = (2n + 1)π.




D. ∆φ = (2n + 1)/2.
Đáp án: A
CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng

Mức 1
Câu 62. Nhôm có giới hạn quang điện 0,36 μm. Bức xạ điện từ có bước sóng nào sau đây có thể gây ra hiện tượng quang điện ở tấm nhôm?


A. 0,72 μm.
B. 0,27 μm.
C. 0,39 μm.
D. 0,93 μm.
Đáp án: B
CHƯƠNG 4: Từ trường_Lớp 11
Mức 2
Câu 63. Cho các vị trí sau:
I. Trong lòng ống dây hình trụ có dòng điện không đổi. 

II. Xung quanh dây dẫn thẳng dài có dòng điện không đổi. 

III. Giữa hai cực nam châm chữ U.

IV. Xung quanh thanh nam châm thẳng. 

Từ trường đều tồn tại ở đâu?

A. I và II.
B. II và III.
C. II và IV.
D. I và III.
Đáp án: D
CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng
Mức 2
Câu 64. Các bức xạ điện từ nào sao đây được sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần? 

A. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X. 

B. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. 

C. Sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. 

D. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến. 
Đáp án: A
CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử

Mức 2
Câu 65. Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri 
[image: image92.wmf]2
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lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri  
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 là
A. 3,06 MeV/nuclôn.
B. 2,24 MeV/nuclôn.
C. 1,12 MeV/nuclôn.
D. 4,48 MeV/nuclôn.
Đáp án: C
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CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 2
Câu 66. Trong dao động điều hòa, ba đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?

A. Li độ, chu kì, tần số góc.
B. Vận tốc, gia tốc, li độ.

C. Biên độ, tần số, gia tốc.
D. Biên độ, tần số, pha ban đầu.
Đáp án: D
CHƯƠNG 4: Dao động và Sóng điện từ

Mức 2
Câu 67. Mạch dao động có cuộn thuần cảm L = 0,1H, tụ điện có điện dung C = 10(F. Nối hai bản tụ điện với một nguồn điện không đổi để tích điện đến khi điện tích bằng 100μC thì ngắt và cho mạch bắt đầu hoạt động khi đó cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:
A. I0 = 500mA.          B. I0 = 40mA.          
C. I0 = 20mA.            
D. I0 = 0,1A.
Đáp án: D 


ω=1000 rad

I0=ω.Q0=1000.100.10-6=0,1A

CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
(Điều chỉnh ngày 6/4/2023)
Mức 2
Câu 68. Đặt điện áp 
[image: image96.wmf]2202
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 thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
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Đáp án: D 
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CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng

Mức 2
Câu 69. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,40 eV thì nguyên tử


A. phát ra một phôtôn có năng lượng 4,25 eV.
B. phát ra một phôtôn có năng lượng 2,55 eV.

C. hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,55 eV.
D. hấp thụ một phôtôn có năng lượng 4,25 eV.
Đáp án: D
CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 2
Câu 70. Xét một sóng cơ hình sin có bước sóng 3 m. Hai điểm dao động ngược pha trên phương truyền có khoảng cách gần nhau nhất là


A. 1,5 m.
B. 0,75 m.
C. 3 m.
D. 6 m.
Đáp án: A 


Hai điểm dao động ngược pha ngắn nhất trên phương truyền sóng cách nhau (/2
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều

Mức 3
Câu 71. Một điện áp xoay chiều có đồ thị theo thời gian như hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C = 1/(2π) mF. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây L và ở hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó
A. 720 W.


B. 180 W.

C. 360 W.

D. 560 W.
Đáp án : C
Từ đồ thị thì ta thấy: 
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 Mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng: 
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CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng

Mức 4
Câu 72. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiếu đến hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,42 μm và (2. Trên bề rộng trường giao thoa L đối xứng qua vân sáng trung tâm ta quan sát được 35 vân sáng và 6 vạch tối, biết hai trong 6 vạch tối đó nằm ngoài cùng khoảng L và tổng số vân sáng của (1 nhiều hơn tổng số vân sáng của (2 là 10. Bước sóng ánh sáng của (2 là

A. 0,55 μm.
B. 0,65 μm. 
C. 0,70 μm.
D. 0,75 μm.
Đáp án: C
Điều kiện để hai vân tối trùng nhau

[image: image109.wmf](
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Theo giả thuyết đề bài : K1 + K2 = 3 (1)

Giữa 6 vạch tối có 35 vân sáng ( giữa 2 vạch tối liên tiếp có 7 vân sáng, 1 vân là VSTT
K​1 –K2 = 1 (2)

Tổng số vân sáng của (1 nhiều hơn (2 là 10 (nhiều hơn 2 trong khoảng 2 vạch tối liên tiếp.

Từ (1) (2) ( K1 = 2 và  K2 = 1

Thay vào (*) ( (2  = 0,70 μm.
CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 3
Câu 73. Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật theo thời gian t. Tốc độ cực đại của vật là
A. 25π cm/s. 
    

 B. 12,5π cm/s. 

C. 5π cm/s.                
 
D. 50π cm/s. 

Đáp án: B. 

Biên độ A = 5 cm.
Mỗi ô có khoảng thời gian là 1/3 s


Từ đồ thị ta có 3 ô (từ ô thứ 2 đến ô thứ 5 có 5T/4 =1 s):
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Tốc độ cực đại: 
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CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 3
Câu 74. Một sợi dây AB = 120 cm, hai đầu cố định, khi có sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM = 5 cm, ON = 10 cm, tại thời điểm t vận tốc dao động của M là 60 cm/s thì vận tốc dao động của N là
A. 
[image: image112.wmf]303

cm/s. 

B.
[image: image113.wmf]603
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cm/s. 

C.
[image: image114.wmf]603

 cm/s.


D. 60 cm/s.
Đáp án : B
[image: image115.png]



Sóng dừng xuất hiện trên dây có hai đầu cố định gồm 5 nút sóng → k=4 bó.
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+ M và N nằm đối xứng với nhau qua một nút sóng, do vậy chúng dao động ngược pha nhau


→ Với hai dao động ngược pha, ta luôn có tỉ số :
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CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều

Mức 3
Câu 75. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp có 
[image: image119.wmf]LC
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. Tại thời điểm nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu của tụ điện đạt cực đại bằng 60V thì độ lớn điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch lúc này là
A. 120V.
B. 
[image: image120.wmf]6013V

.
C. 60V.
D. 40V.
Đáp án : A
Ta có 
[image: image121.wmf]0

0

33

=-=-=-Þ=-

L

LL

LC

CCC

U

uZ

uu

uUZ
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CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng

Mức 3
Câu 76. Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectrôn quay xung quanh nó. Khi êlectrôn khi nó chuyển động trên quỹ đạo K gần hạt nhân nhất có bán kính r0 = 5,3.10-11 m  thì 1 giây nó quay được 
A. 16,6.1010 vòng.
    B. 6,6.108 vòng.
C. 3,6.1010 vòng.
D. 6,6.1015 vòng.
Đáp án: D 


Khi êlectrôn khi nó chuyển động trên quỹ đạo K gần hạt nhân nhất thì lực hút tỉnh điện giữa prôtôn và electron đóng vai trò là lực hướng tâm. Nên:
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CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 4
Câu 77. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 𝜆 = 2 cm. Trên đường thẳng [image: image128.png](a)



 song song với AB và cách AB một khoảng là 2 cm. Khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của [image: image130.png](a)



 với đường trung trực của AB đến điểm M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn là
A. 2,04 cm.
B.1,02 cm.
C. 2,01 cm.
D. 1,01 cm.
Đáp án: A.
[image: image131.png]



Điểm M là cực đại: [image: image133.png]MA — MB = kA (1)




Theo yêu cầu bài toán:[image: image135.png]



Với: [image: image137.png]MA = \/MNZ + (AO + x)°



;  [image: image139.png]MB = \/MNZ + (BO — x)2




          Để điểm M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn và khoảng cách ngắn nhất [image: image141.png]


 thì điểm M thuộc cực đại thứ 2 [image: image143.png]



[image: image144.png]MA — MB = ky,A - MNZ2 + (A0 + x)2 — /MN2 + (BO — x)? = 2A




[image: image145.png]S>J22+ (104 x)2—22+ (10—x)2 = 4





[image: image146.png]



CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử

Mức 3
Câu 78. Dùng hạt 
[image: image147.wmf]a

 có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image148.wmf]14
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 đứng yên thì thu được một prôtôn và hạt nhân ôxi có phương trình phản ứng: 
[image: image149.wmf]414117

2718

NpO

a+®+

. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, biết khối lượng của các hạt nhân lần lượt là 
[image: image150.wmf]m4,0015u
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[image: image154.wmf]2
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. Động năng của hạt nhân ôxi có giá trị gần bằng
A. 2,6347 MeV.
B. 2,9538 MeV.
C. 4,9208 MeV.  
D. 5,5168 MeV.
Đáp án : A
Năng lượng của phản ứng: 
[image: image155.wmf](

)

(

)

2

NOp

Emmmm.c1,2103MeV

a

=+--=-


Ta có: 
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KKKE2,7897 MeV

a

+=+=


Vì hai hạt sinh ra có cùng tốc độ nên 
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CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 4
Câu 79. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng m = 0,2 kg, dao động điều hòa với cơ năng 0,04 J. Khi lò xo có chiều dài 24 cm thì vận tốc bằng không và lực đàn hồi có độ lớn là 2 N. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
A. 25 cm.

B. 26 cm.

C. 21 cm.

D. 22 cm.
Đáp án: A.
Chọn chiều dương hướng xuống:[image: image160.png]— Fq = k(4] +x)




Theo đề bài, Ta có: [image: image162.png]


 ; [image: image164.png]mg = kAl, = 2 (N)




Khi v = 0 thì vật ở vị trí biên dương (thấp nhất) hoặc biên âm (cao nhất).

Trường hợp 1: Vật ở vị trí biên dương (thấp nhất) [image: image166.png]



[image: image168.png]Fanmax = K(Aly + A) = kAl + kA = kAl = mg = 2 (Khéng thoa man dg)



 [image: image170.png]— Loai




Trường hợp 2: Vật ở vị trí biên âm (cao nhất)[image: image172.png]



 [image: image174.png]= Fan = Fap min = k(Al; — A) = [Fg| = k(A —Aly) = kA — kAl




[image: image176.png]- kA = [Fg,| + kal, =

.l




Mặt khác: [image: image178.png]


 [image: image180.png]



Và [image: image182.png]


; 


[image: image183.png]



CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều

Mức 4
Câu 80. Đặt điện áp xoay chiều [image: image184.wmf](
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 hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết [image: image185.wmf]12
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. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Giá trị của độ tự cảm lúc đó là
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D. [image: image189.wmf]3
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Đáp án B.

Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch 
[image: image190.wmf]2
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[image: image191.wmf]12

aaa

=-
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Để 
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